	GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

HUYỆN BÌNH GIANG  NĂM HỌC 2014 - 2015
---------
	 KẾT QUẢ XẾP LOẠI TOÀN ĐOÀN

---------


	TT
	Tên trường
	Tổng số trận
	Kết quả thi đấu
	Tổng số điểm
	Xếp thứ
	Đạt giải
	Ghi chú

	
	
	
	Trận thắng
	Trận hòa
	Trận thua
	Số bàn thắng
	Số bàn thua
	Hiệu số
	
	
	
	

	1
	TH Hưng Thịnh
	2
	0
	1
	1
	3
	5
	-2
	1
	12
	
	

	2
	TH Vĩnh Hồng
	2
	0
	1
	1
	2
	4
	-2
	1
	13
	
	

	3
	TH Vĩnh Tuy
	2
	0
	1
	1
	1
	5
	-4
	1
	14
	
	

	4
	TH Hùng Thắng
	2
	0
	1
	1
	2
	3
	-1
	1
	11
	
	

	5
	TH Tân Hồng
	2
	1
	0
	1
	9
	10
	-1
	3
	9
	
	

	6
	TH Thái Dương
	2
	0
	0
	2
	1
	16
	-15
	0
	18
	
	

	7
	TH Thái Hoà
	2
	1
	0
	1
	5
	2
	+3
	3
	8
	
	

	8
	TH Bình Minh
	2
	0
	0
	2
	6
	10
	-4
	0
	16
	
	

	9
	TH Nhân Quyền
	2
	1
	0
	1
	5
	1
	+4
	3
	7
	
	

	10
	TH Hồng Khê
	2
	0
	0
	2
	0
	8
	-8
	0
	17
	
	

	11
	TH Cổ Bì 
	2
	0
	0
	2
	0
	3
	-3
	0
	15
	
	

	12
	TH Tân Việt
	2
	1
	0
	1
	2
	5
	-3
	3
	10
	
	

	13
	TH Thúc Kháng 
	4
	2
	0
	2
	10
	14
	-4
	6
	6
	K/Khích
	

	14
	TH Tráng Liệt 
	4
	2
	1
	1
	8
	7
	+1
	7
	5
	K/Khích
	

	15
	TH Thái Học 
	4
	2
	1
	1
	9
	5
	+3
	7
	4
	Ba
	

	16
	TH Long Xuyên
	4
	3
	0
	1
	10
	5
	+5
	9
	3
	Ba
	

	17
	TH Kẻ Sặt
	5
	4
	0
	0
	14
	6
	+8
	12
	2
	Nhì
	

	18
	TH Bình Xuyên
	5
	5
	0
	0
	24
	1
	+23
	15
	1
	Nhất
	


                                                                                                                                                   Chủ tịch Hội đồng trọng tài
                                                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                                                                            Vũ Xuân Bách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
